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LỊCH SỬ LỚP 7 HỌC KÌ I

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM - CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN

I. Trắc nghiệm
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II. Tự luận

Câu 1: Vì sao nhà Tống lại có âm mưu xâm lược nước ta?
- Giữa thế kỷ XI, tình hình nhà Tống gặp nhiều khó khăn: nội bộ triều đình mâu thuẫn, ngân khố tài chính cạn kiệt, nông dân nổi dậy nhiều nơi, biên cương bị quấy nhiễu.
 - Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết những khó khăn trong nước do đó đã xúi giục Chăm-pa đánh Đại Việt từ phía Nam, ngăn cản việc buôn bán, đi lại giữa hai nước.

Câu 2: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Cầu làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

- Sông Như Nguyệt như một chiến hào tự nhiên rất khó có thể vượt qua.

 - Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

 - Phòng tuyến chủ yếu được xây dựng trên bờ Nam sông Như Nguyệt.

 - Phòng tuyến được đắp đất cao, vững chắc, có nhiều lớp dậu tre dày đặc dọc theo khúc sông từ Đa Phúc đến Phả Lại dài 100km.

Câu 3: Tại sao nói cuộc tấn công sang nước Tống của Lý Thường Kiệt năm 1075 là cuộc tấn công với mục đích tự vệ?
- Đây là một chủ trương táo bạo “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” để đẩy giặc vào thế bị động.

- Ta chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự, các kho lương thảo là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước ta.

- Trong quá trình tấn công ta treo bảng nói rõ mục đích của cuộc tấn công.

- Sau khi thực hiện được mục đích của mình, quân ta nhanh chóng rút về.
Câu 4: Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

- Tiến công trước để giành thế chủ động.
- Sự chuẩn bị chu đáo: lợi dụng địa thế tự nhiên để xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.
- Dùng biện pháp tâm lý để làm cho giặc hoang mang lo sợ và khích lệ tinh thần chiến đấu của quân ta khi đọc bài thơ thần.
- Chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa.
Câu 5: Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại? 
 - Có sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân và các thành phần dân tộc.

 - Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.

 - Tinh thần hy sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần.

 - Có những chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của những người chỉ huy.

Câu 6: Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên?

- Là tổng chỉ huy quân đội trong 2 cuộc kháng chiến lần thứ 2 và thứ 3 chống quân Mông - Nguyên.
- Viết “Hịch tướng sĩ” để động viên tinh thần chiến đấu.
- Viết 2 bộ binh thư nổi tiếng “Binh thư yếu lược” và “Vạn Kiếp tông bí truyền” để huấn luyện võ nghệ và binh pháp cho quân đội nhà Trần.
- Vạch ra những chủ trương, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo để chiến thắng kẻ thù
